PHỤ LỤC
Mức thu một số khoản phí và lệ phí

(kèm theo Nghị quyết số:       /2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014

của HĐND tỉnh Hà Nam)


Biểu số 01: Mức thu Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính
Căn cứ vào các bước công việc, yêu cầu công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và tuỳ thuộc vào vị trí, diện tích đất được giao, được thuê hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng lớn hay nhỏ của từng dự án, nhưng mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính tối đa không quá 1.500 đồng/m2
	Diện tích
	Mức thu 
	

	   + Từ 100 m2
	1.500 đồng/m2
	

	   + Từ 101-300 m2
	1.400 đồng/m2
	

	   + Từ 301-500 m2
	1.300 đồng/m2
	

	   + Từ 501-1000 m2
   + Từ 1001-3000 m2
   + Từ 3000-10000 m2                          


	1.200 đồng/m2
1.100 đồng/m2
1.000 đồng/m2
	


Trường hợp dự án có diện tích trên 10 ngàn m2 tính theo định mức kinh tế kỹ thuật về công tác đo đạc bản đồ số 10/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng tối đa không quá 1.500đồng/m2.
Biểu số 02: Mức thu Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
1. Tư liệu đo chi tiết:

 + Hồ sơ thửa đất: Cung cấp trực tiếp: 120.000 đồng/thửa; Cung cấp qua đường bưu chính hoặc Internet: 130.000 đồng/thửa

+ Mục kê và biểu tổng hợp: Cung cấp trực tiếp: 120.000 đồng/quyển; Cung cấp qua đường bưu chính hoặc Internet: 130.000 đồng/quyển

 2. Tư liệu cấp giấy chứng nhận:
 + Thủ tục pháp lý: Cung cấp trực tiếp: 150.000 đồng/bộ; Cung cấp qua đường bưu chính hoặc Internet: 160.000 đồng/bộ

 + Sổ địa chính: Cung cấp trực tiếp: 120.000 đồng/quyển; Cung cấp qua đường bưu chính hoặc Internet: 130.000 đồng/quyển

 + Mục kê và Biểu tổng hợp:Cung cấp trực tiếp: 120.000 đồng/quyển; Cung cấp qua đường bưu chính hoặc Internet: 130.000 đồng/quyển

+ Trích lục thông tin thửa đất hộ gia đình: Cung cấp trực tiếp: 120.000 đồng/hộ; Cung cấp qua đường bưu chính hoặc Internet: 130.000 đồng/hộ
+ Trích lục thông tin thửa đất tổ chức: Cung cấp trực tiếp: 130.000 đồng/tổ chức; Cung cấp qua đường bưu chính hoặc Internet: 140.000 đồng/tổ chức
3. Thống kê định kỳ hàng năm:
+ Cấp tỉnh: Cung cấp trực tiếp: 150.000 đồng/năm; Cung cấp qua đường bưu chính hoặc Internet: 160.000 đồng/năm
+ Cấp huyện: Cung cấp trực tiếp: 130.000 đồng/năm; Cung cấp qua đường bưu chính hoặc Internet: 140.000 đồng/năm
+ Cấp xã: Cung cấp trực tiếp: 120.000 đồng/năm; Cung cấp qua đường bưu chính hoặc Internet: 130.000 đồng/năm
 4. Hồ sơ thanh tra và khiếu nại tố cáo: Cung cấp trực tiếp: 150.000 đồng/hồ sơ; Cung cấp qua đường bưu chính hoặc Internet: 160.000 đồng/hồ sơ
 5. Hồ sơ thu hồi đất, giao đất, thuê đất: Cung cấp trực tiếp: 150.000 đồng/hồ sơ; Cung cấp qua đường bưu chính hoặc Internet: 160.000 đồng/hồ sơ
 6. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất :Cung cấp trực tiếp: 150.000 đồng/hồ sơ; Cung cấp qua đường bưu chính hoặc Internet: 160.000 đồng/hồ sơ
7. Trích lục thửa đất: Cung cấp trực tiếp: 150.000 đồng/thửa; Cung cấp qua đường bưu chính hoặc Internet: 160.000 đồng/thửa

 Biểu số 03: Mức thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất
     1. Trường hợp thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất: 300.000 đồng/hồ sơ.
     2. Trường hợp thẩm định hồ sơ đối với đất để sản xuất, kinh doanh:

 + Dưới 2 ha: 3.0000.000 đồng/hồ sơ

 + Từ 2 ha đến dưới 5 ha: 5.0000.000 đồng/hồ sơ

 + Từ 5 ha trở lên: 7.500.000 đồng/hồ sơ

 3. Không áp dụng thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp đang sử dụng đất ổn định được nhà nước công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

 Biểu số 04: Mức thu Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Nhóm 1: Nhóm dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường:

+ Dự án có Tổng mức đầu tư:  nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng, mức thu 5 triệu đồng; từ  trên 50 tỷ đến dưới và bằng 100 tỷ đồng, mức thu 6,5 triệu đồng; từ trên 100 đến dưới và bằng 200 tỷ đồng, mức thu 12 triệu đồng; từ trên 200 tỷ đến dưới và bằng 500 tỷ đồng, mức thu 14 triệu đồng; trên 500 tỷ đồng, mức thu 17 triệu đồng. 

2. Nhóm 2: Dự án công trình dân dụng:

+ Dự án có Tổng mức đầu tư:  nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng, mức thu 6,9 triệu đồng; từ trên 50 tỷ đến dưới và bằng 100 tỷ đồng, mức thu 8,5 triệu đồng; từ trên 100 đến dưới và bằng 200 tỷ đồng, mức thu 15 triệu đồng; từ trên 200 tỷ đến dưới và bằng 500 tỷ đồng, mức thu 16 triệu đồng; trên 500 tỷ đồng, mức thu 25 triệu đồng.  

3. Nhóm 3: Dự án hạ tầng kỹ thuật:

+ Dự án có Tổng mức đầu tư:  nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng, mức thu 7,5 triệu đồng; từ trên 50 tỷ đến dưới và bằng 100 tỷ đồng, mức thu 9,5 triệu đồng; từ trên 100 đến dưới và bằng 200 tỷ đồng, mức thu 17 triệu đồng; từ trên 200 tỷ đến dưới và bằng 500 tỷ đồng, mức thu 18 triệu đồng; trên 500 tỷ đồng, mức thu 25 triệu đồng.  

 4. Nhóm 4: Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

    + Dự án có Tổng mức đầu tư:  nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng, mức thu 7,8 triệu đồng; từ  trên 50 tỷ đến dưới và bằng 100 tỷ đồng, mức thu 9,5 triệu đồng; từ trên 100 đến dưới và bằng 200 tỷ đồng, mức thu 17 triệu đồng; từ trên 200 tỷ đến dưới và bằng 500 tỷ đồng, mức thu 18 triệu đồng; trên 500 tỷ đồng, mức thu 24 triệu đồng.  

 5. Nhóm 5: Dự án giao thông:

+ Dự án có Tổng mức đầu tư:  nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng, mức thu 8,1 triệu đồng; từ trên 50 tỷ đến dưới và bằng 100 tỷ đồng, mức thu 10 triệu đồng; từ trên 100 đến dưới và bằng 200 tỷ đồng, mức thu 18 triệu đồng; từ trên 200 tỷ đến dưới và bằng 500 tỷ đồng, mức thu 20 triệu đồng; trên 500 tỷ đồng, mức thu 25 triệu đồng.  

6. Nhóm 6: Dự án công nghiệp:

+ Dự án có Tổng mức đầu tư:  nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng, mức thu 8,4 triệu đồng; từ trên 50 tỷ đến dưới và bằng 100 tỷ đồng, mức thu 10,5 triệu đồng; từ trên 100 đến dưới và bằng 200 tỷ đồng, mức thu 19 triệu đồng; từ trên 200 tỷ đến dưới và bằng 500 tỷ đồng, mức thu 20 triệu đồng; trên 500 tỷ đồng, mức thu 26 triệu đồng.  

7. Nhóm 7: Dự án khác (không thuộc từ nhóm 1-6):

+ Dự án có Tổng mức đầu tư:  nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng, mức thu 5 triệu đồng; từ trên 50 tỷ đến dưới và bằng 100 tỷ đồng, mức thu 6 triệu đồng; từ trên 100 đến dưới và bằng 200 tỷ đồng, mức thu 10,8 triệu đồng; từ trên 200 tỷ đến dưới và bằng 500 tỷ đồng, mức thu 12 triệu đồng; trên 500 tỷ đồng, mức thu 15,6 triệu đồng.  

- Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá lại tác động môi trường, mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu lần đầu.

Biểu số 05: Mức thu Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi
1. Mức thu thẩm định đề án , báo cáo thăm dò khai thác sử dụng nước dưới đất:

- Thẩm định đề án thiết kế giếng có lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm: 200.000 đồng/đề án
- Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò lưu lượng nước từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm: 700.000 đồng/đề án, báo cáo.

- Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm: 1.300.000 đồng/đề án, báo cáo..

- Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 2.500.000 đồng/đề án, báo cáo.

 2. Mức thu thẩm định đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt.
- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm: 300.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3 đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 900.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3 đến dưới 1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm: 2.500.000 đồng/1 đề án, báo cáo. 

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3 đến dưới 2 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm: 4.500.000 đồng/1 đề án, báo cáo. 

3. Mức thu thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.
- Đối với đề án báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm mức thu: 300.000 đồng/đề án, báo cáo.

- Đối với đề án báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm mức thu: 900.000 đồng/đề án, báo cáo.

- Đối với đề án báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm mức thu 2.200.000 đồng/đề án, báo cáo.

- Đối với đề án báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm mức thu 4.500.000 đồng/đề án, báo cáo.

4. Trường hợp gia hạn thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng mặt nước; xả nước thải vào nguồn nước, áp dụng mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên.
5. Trường hợp gia hạn thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất, áp dụng bằng 30% mức thu quy định trên./

Biểu số 06: Mức thu Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ là hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 200m3/ ngày đêm mức thu: 500.000 đồng/hồ sơ. 
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ là hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200m3/ ngày đêm đến dưới 3.000m3 /ngày đêm mức thu: 1.000.000 đồng/hồ sơ. 
3. Trường hợp, thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 30% (ba mươi phần trăm) mức thu quy định nêu trên.

Biểu số 07: Mức thu Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
1. Mức thu thẩm định giấy phép có thời hạn nhở hơn hoặc bằng 12 tháng: 2.000.000 đồng/ giấy phép

2. Mức thu thẩm định giấy phép có thời hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng: 3.000.000 đồng/ giấy phép

3. Mức thu thẩm định giấy phép có thời hạn từ trên 24 tháng đến 36 tháng: 4.000.000 đồng/ giấy phép

4. Mức thu thẩm định giấy phép có thời hạn từ trên 36 tháng đến 48 tháng: 5.000.000 đồng/ giấy phép

5. Mức thu thẩm định giấy phép có thời hạn từ trên 48 tháng đến 60 tháng: 6.000.000 đồng/ giấy phép

Biểu số 08: Mức thu Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

1. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được tính bằng 5% trên giá bán của 1m3 (một mét khối) nước sạch của đối tượng tương ứng trên địa bàn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, áp dụng cả cho đối tượng tự khai thác nước sinh hoạt nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch).

2. Cơ sở xác định lượng nước thải sinh hoạt sử dụng:

- Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước sạch của đơn vị, tổ chức cung cấp nước sạch. Số lượng nước sử dụng căn cứ vào đồng hồ đo lượng nước tiêu thụ của đối tượng sử dụng nước để xác định, trường hợp chưa có đồng hồ đo thì căn cứ vào mức khoán sử dụng nước giữa đơn vị, tổ chức cung cấp nước sạch với hộ gia đình, các nhân sử dụng để xác định.  

- Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng: Do UBND xã, phường, thị trấn thu:

+ Đối với hộ gia đình: Căn cứ vào số người thực tế trong gia đình và lượng nước sử dụng bình quân mỗi người trong tháng để xác định. Lượng nước sử dụng bình quân của một người trong tháng là 2m3

+ Đối với cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các tổ chức, các nhân, căn cứ vào số biên chế thực tế có mặt và lượng nước sử dụng bình quan của một người trong tháng để xác định. Lượng nước sử dụng bình quân của một người trong tháng là: 1m3
+ Đối với hoạt động, kinh doanh, dịch vụ. Căn cứ vào khối lượng nước tiêu thụ đơn vị tự kê khai để cơ quan cơ quan thu thẩm định và xác định nước cho phù hợp.  

* Xác định số phí phải nộp đối với nước thải sinh hoạt:
	Số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp (đồng)
	=
	Số lượng nước sạch sử dụng của người nộp phí (m3)
	x
	Giá bán nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (đồng/m3)
	x
	Tỷ lệ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (5%)


Biểu số 09: Mức thu Phí thư viện
1. Phí thẻ mượn, thể đọc tài liệu: 30.000 đồng/thẻ/năm đối với bạn đọc là người lớn; trẻ em mức thu là 10.000 đồng/thẻ/năm.

2. Phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác (nếu có), tối đa không quá năm lần mức thu phí thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu.

3. Miễm, giảm: 
- Giảm 50% phí thư viện đối với đối tượng quy định tại Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa và đối tượng Người khuyết tật nặng.

- Miễn Phí thư viện đối với đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

Biểu số 10: Mức thu Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa
1. Đối với người Việt nam và người nước ngoài, mức thu đối với người lớn: 30.000 đồng/lượt/ người; đối với trẻ em mức thu là 10.000 đồng/lượt/ người. 

2. Miễm, giảm:

- Miền thu:

+ Trẻ em dưới 6 tuổi 
- Giảm mức thu:

+ Người cao tuổi là người Việt nam đủ 60 tuổi trở lên: giảm 50% mức thu của người lớn. 

  + Giảm 50% Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa đối với đối tượng quy định tại Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg và đối tượng Người khuyết tật nặng

 + Miễn Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa đối với đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.
Biểu số 11: Mức thu Lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân 
1. Lệ phí đăng ký cư trú: Là khoản thu đối với người đăng ký, quản lý cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.
a/ Mức thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các phường thuộc TP Phủ Lý:

- Đăng ký thường trú, tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 15.000 đồng/lần cấp.

- Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu sổ tạm trú: 20.000 đồng/lần cấp.

- Trường hợp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường, số nhà: 10.000 đồng/lần cấp.

- Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú): 8.000 đồng/lần cấp.

b/ Mức thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các xã, thị trấn thuộc huyện, thành phố Phủ Lý:

- Mức thu áp dụng tính bằng 50% mức thu tại các phường thuộc thành phố Phủ Lý.

c/ Miễn lệ phí đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan thẩm quyền đối với: Cấp hộ khẩu gia đình, cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể,    cấp sổ tạm trú có thời hạn.

d/ Không thu lệ phí cư trú đối với các trường hợp: Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) con liệt sỹ, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo.

2. Lệ phí chứng minh nhân dân: 

Là khoản thu đối với người được cơ quan công an cấp chứng minh nhân dân. Không thu lệ phí chứng minh nhân dân đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc. 

a/ Mức thu cấp đổi, cấp lại CMND tại các phường thuộc thành phố Phủ Lý: 9.000 đồng/lần cấp.

b/ Mức thu cấp đổi, cấp lại CMND tại các xã, trị trấn thuộc huyện, thành phố Phủ Lý: 4.000 đồng/lần cấp.

          c/ Miễn lệ phí cấp chứng minh nhân dân khi  đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.    
         Trường hợp thực hiện cấp chứng minh nhân dân bằng công nghệ mới thực hiện theo Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 20/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng minh thư nhân dân mới.

Biểu số 12: Mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
1. Cấp mới giấy phép lao động:  600.000 đồng/1 giấy phép.

2. Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/1 giấy phép.
Biểu số 13: Mức thu Lệ phí địa chính 
1/ Đối với các hộ gia đình, cá nhân các phường thuộc Thành phố Phủ lý:

- Cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: 100.000 đồng/giấy; 50.000 đồng/giấy (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

- Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 25.000 đồng/giấy; Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận: 20.000 đồng/giấy.

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 28.000 đồng/giấy.

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 15.000 đồng/lần cấp.

2/ Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác: Bằng 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc Thành phố Phủ lý, cụ thể:

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 14.000 đồng/giấy.

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 7.000 đồng/lần cấp.

3/ Mức thu tối đa áp dụng đối với tổ chức, như sau:

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: 500.000 đồng/lần cấp.

- Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):100.000 đồng/lần cấp.

- Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận: 50.000 đồng/lần cấp.

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 30.000 đồng/1 lần.

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 30.000 đồng/1 lần cấp.

4/ Trường hợp được miễn không thu:

- Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.

- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc Thành phố Phủ lý được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.

Biểu số 14: Mức thu: Lệ phí cấp biển số nhà 
1. Cấp mới: 45.000/biển số nhà.

2. Cấp lại: 30.000/biển số nhà.

Biểu số 15: Mức thu Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin)
1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin (do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, thành phố cấp). Mức thu: 100.000 đồng/1 lần cấp.

2. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin (do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp). Mức thu: 200.000 đồng/1 lần cấp.

3. Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin. Mức thu: 30.000 đồng/1 lần chứng nhận.

4. Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh. Mức thu: 3.000 đồng/bản sao.

5. Cung cấp thông tin  về đăng ký kinh doanh (không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho cơ quan quản lý nhà nước). Mức thu: 15.000 đồng/1 lần cung cấp, hoặc thay đổi
Biểu số 16: Mức thu Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất


1. Cấp mới: 150.000 đồng/1 giấy phép

2. Gia hạn, điều chỉnh nội dung: bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu cấp lần đầu.
Biểu số 17: Mức thu Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

1. Cấp mới: 150.000 đồng/1 giấy phép

2. Giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung: bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu cấp lần đầu.
Biểu số 18: Mức thu Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

1. Cấp mới: 150.000 đồng/1 giấy phép

2. Giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung: bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu cấp lần đầu.
Biểu số 19: Mức thu Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi 


1. Cấp mới: 150.000 đồng/1 giấy phép

2. Giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung: bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu cấp lần đầu.
Biểu số 20: Mức thu Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực bán lẻ điến đến cấp điện áp 0,4 KW: 700.000 đồng/1 giấy phép


2. Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực đến cấp điện áp 35KV: 700.000 đồng/1 giấy phép

       
3. Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW: 700.000 đồng/1 giấy phép

          
4.Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện cấp điện áp 35KV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với các khu vực đô thị: 700.000 đồng/1 giấy phép

         5. Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép trong hoạt động phân phối điện tại nông thôn: 700.000 đồng/1 giấy phép

         6. Cấp, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực: 700.000 đồng/1 giấy phép.
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